
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 25, Ngõ 66a Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

12/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SỮA CHUA TRÂN CHÂU QUẢNG NINH

0109123345

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

2. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

3. Trồng cây hàng năm khác 0119

4. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

5. Trồng cây lâu năm  khác 0129

6. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

7. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

8. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

9. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

10. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

11. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

12. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

13. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

14. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

15. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

16. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

17. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

18. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

19. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

20. Sản xuất rượu vang 1102

21. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

22. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

23. In ấn 1811

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SỮA CHUA TRÂN CHÂU 
QUẢNG NINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUANG NINH PEARL YOGURT CO.,LTD 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0931 022 555
Email: suachuaquangninh@gmail.com 

Fax:
Website:
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24. Dịch vụ liên quan đến in 1812

25. Sao chép bản ghi các loại 1820

26. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
Đại lý bán hàng hóa

4610

27. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

28. Bán buôn thực phẩm 4632

29. Bán buôn đồ uống 4633

30. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

31. Bán buôn tổng hợp 4690

32. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

33. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

34. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

35. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

36. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

37. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

38. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

39. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

40. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610(Chính)

41. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

42. Dịch vụ ăn uống khác 5629

43. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

44. Xuất bản phần mềm 5820

45. Lập trình máy vi tính 6201

46. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

47. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

48. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

49. Cổng thông tin
(loại trừ hoạt động báo chí)

6312

50. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

51. Quảng cáo 7310

52. Đại lý du lịch 7911

53. Điều hành tua du lịch 7912
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐẶNG 
XUÂN 
CƯƠNG

Nông trường Suối 
Hai, Xã Thụy An, 
Huyện Ba Vì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

490.000.000 49,000 112491132

2 ĐẶNG 
XUÂN 
BÁCH

Nông trường Suối 
Hai, Xã Thụy An, 
Huyện Ba Vì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

510.000.000 51,000 017352286

54. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       017352286
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Nông trường Suối Hai, Xã Thụy An, Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Nông trường Suối Hai, Xã Thụy An, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG XUÂN BÁCH Nam

22/12/1993 Kinh Việt Nam

11/04/2014 CA TP. Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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